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QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH PHÚ THỌ

V/v: Ban hành quy định "quản lý lưới điện, cung ứng và

 sử dụng điện ở nông thôn”

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

 - Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 21-6-1994 

- Căn cứ Nghị định số 80/HĐBT ngày 19-7-1983 của Hội đồng trưởng (nay là Chính phủ) ban hành điều lệ cung ứng và sử dụng điện.

- Căn cứ Thông tư Liên bộ số 18 TT/LB ngày 3-8-1996 của Bộ Năng lượng (nay là Bộ Công nghiệp), UBVG Nhà nước (nay là Ban vật giá Chính phủ) hướng dẫn quản lý sử dụng và giá điện sinh hoạt ở nông thôn.

- Căn cứ Thông tư số 01 TT-TCCB ngày 6-2-1996 của Bộ Công nghiệp hướng dẫn việc chuyển giao chức năng quản lý Nhà nước về điện cho Sở Công nghiệp

- Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công nghiệp tỉnh Phú Thọ.

QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Ban hành kèm theo quyết định này bản quy định về “Quản lý lưới điện, cung ứng và sử dụng điện ở nông thôn” trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Điều 2: Quyết định có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ký và thay thế Quyết định 416 QĐ-UB ngày 19-4-1994 của UBND tỉnh Vĩnh Phú. Giám đốc Sở Tài chính vật giá, Điện lực tỉnh, Sở Khoa học công nghệ môi trường và các ngành có liên quan hướng dẫn và kiểm tra thực hiện quyết định này.

Điều 3: Các ông Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ngành có liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị, Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các hộ sử dụng điện ở nông thôn căn cứ quyết định thi hành.


T/M UBND TỈNH PHÚ THỌ 

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Đình Thành 

           (Đã ký)




QUY ĐỊNH CỦA UBND TỈNH PHÚ THỌ

V/v: “Quản lý lưới điện, cung ứng và sử dụng điện ở nông thôn” 

(Ban hành kèm theo Quyết định 1444/QĐ/UB ngày 18/09/1997)
CHƯƠNG I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Bản quy định này áp dụng đối với việc quản lý lưới điện, cung ứng đối với việc quản lý lưới điện, cung ứng và sử dụng điện ở địa bàn nông thôn. Địa bàn nông thôn nêu trong bản quy định này bao gồm: các xã và các khu dân cư nông thôn ở các phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Điều 2: Lưới điện ở nông thôn do địa phương đầu tư xây dựng từ mọi nguồn vốn, phải tuân thủ quy trình kỹ thuật bảo đảm an toàn theo quy định của Nhà nước.

UBND các xã, thị trấn thực hiện chức năng quản lý ở địa phương, chịu trách nhiệm toàn diện về xây dựng, phát triển hệ thống lưới điện, quản lý và sử dụng điện trên địa bàn

UBND xã, thị trấn hoặc HTX phải thành lập tổ chức thích hợp, chịu trách nhiệm quản lý, khải thác, bảo vệ lưới điện, năng lượng điện, ký hợp đồng mu điện với bên cung ứng điện bán cho các hộ dùng điện. Khuyến khích các tập thể, cá nhân đầu tư xây dựng, quản lý, vận hành, cung ứng và sử dụng hệ thống lưới điện ở nông thôn.

Điều 3: Đối tượng hưởng giá điện sinh hoạt ở nông thôn là các hộ gia đình tại xã, HTX nông nghiệp và thôn xóm, kể cả HTX nông nghiệp, xóm thuộc địa giới hành chính, phường, thị trấn, huyện lỵ (trừ hộ sử dụng vào các hoạt động kinh doanh dịch vụ)

Điều 4: Sở Công nghiệp giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý Nhà nước đối với hệ thống lưới điện, cung ứng và sử dụng điện ở nông thôn, có trách nhiệm phối hợp với Điện lực tỉnh, UBND các huyện, thành, thị  và các cơ quan chức năng có liên quan chỉ đạo việc thực hiện các quy định của pháp luật và nội dung bản quy định này.

CHƯƠNG II 

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

A - Quản lý lưới điện
Điều 5: Việc đầu tư xây dựng mới hoặc cải tạo trạm biến áp, lưới điện nông thôn được thực hiện theo Nghị định 80/HĐBT ngày 19-7-1983, Nghị định 42/CP ngày 16 tháng 7 năm 1996 của Chính phủ và Quyết định 372 QĐ-UB ngày 28-3-1997 của UBND tỉnh.

Điều 6: Căn cứ quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, UBND xã lập dự án xây dựng phát triển lưới điện trên địa bàn xã theo hướng dẫn và thẩm định của Sở Công nghiệp trình UBND tỉnh phê duyệt.

Điều 7: Nội dung quản lý lưới điện nông thôn gồm: quản lý đường nhánh cao áp, mạng lưới hạ áp, các trạm biến áp thuộc tài sản của xã, HTX. Tổ chức quản lý khai thác sử dụng điện chịu trách nhiệm trước UBND xã hoặc HTX về quản lý, vận hành lưới điện ở địa phương.

Điều 8: Các tổ chức, cá nhân lắp đặt, vận hành máy phát điện, máy thủy điện nhỏ dùng cho nhu cầu sinh hoạt hoặc kinh doanh dịch vụ, phải đăng ký với phòng công nghiệp các huyện, thành, thị. Phòng công nghiệp các huyện, thành, thị  có trách nhiệm hướng dẫn đăng ký và kiểm tra việc lắp đặt, vận hành các máy phát điện nhỏ, máy thủy điện nhỏ trên địa bàn.

B - Quản lý cung ứng và sử dụng điện:

Điều 9: Tổ chức quản lý điện ở nông thôn có thể là ban quản lý, HTX hoặc tổ dịch vụ gồm các thành viên quản lý kỹ thuật và thành viên quản lý tài chính. Hoạt động của tổ chức này theo nguyên tắc lấy thu bù chi và phải thực hiện theo các quy định của Pháp lệnh kế toán thống kê.

Điều 10: Nhiệm vụ của tổ chức cung ứng và sử dụng của xã, hợp tác xã:

1. Chịu trách nhiệm trước UBND xã, HTX về quản lý lưới điện, vận hành kỹ thuật, đảm bảo an toàn sử dụng điện và giá bán điện. Quản lý, bảo toàn, phát triển hệ thống lưới điện và toàn bộ tài sản được giao.

2. Dự thảo quy chế bảo vệ, quản lý và sử dụng điện của địa phương.

3. Dự tính giá bán lẻ điện năng đến hộ sử dụng điện theo quy định tại điều 12 của quy định này.

4. Ghi chép sổ sách theo quy định.

5. Thu tiền điện của các hộ sử dụng điện và thanh toán với bên cung ứng điện theo quy định.

Điều 11: Điều kiện để thực hiện nhiệm vụ của tổ chức quản lý cung ứng, sử dụng điện:

1. Có bản đồ hiện trạng lưới điện tỷ lệ 1/500 - 1-1000 và tài liệu thiết kế, hoàn công công trình điện khi xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa.

2. Người trực tiếp quản lý vận hành, quản lý sử dụng điện kể cả máy phát điện, máy thủy điện nhỏ phải được đào tạo bồi dưỡng về chuyên môn kỹ thuật an toàn sử dụng điện và phải có giấy chứng nhận do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp.

3. Công cụ cho quản lý vận hành ở mỗi trạm biến áp phải trang bị đầy đủ, ủng, găng tay, sào cách điện, dây da an toàn, đèn pin, ampekìm, các trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy, vạt vật tư dự phòng thay thế. Các vật tư, công cụ phải được kiểm tra đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật theo định kỳ.

4. Sổ sách theo dõi, nhật ký vận hành trạm biến áp, đường dây, sổ ghi nội dung việc xử lý sự cố trạm biến áp và lưới điện hạ áp, quy trình thao tác, lịch bảo dướng thiết bị.

5. Sổ sách theo dõi tổn thất điện năng lưới điện áp hạ áp và hệ thống số sách hạch toán thu, chi tiền điện hàng tháng.

6. Quy chế quản lý, cung ứng và sử dụng điện của xã phải được HĐND xã nhất trí thông qua, quy chế áp dụng cho từng khu, thôn xóm phải thông qua khu, thôn, xóm nhất trí và không trái với quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 12: Giá điện nội bộ ở nông thôn được xây dựng từ các yếu tố sau:

1. Tiền mua điện của ngành điện tại công tơ tổng đặt tại trạm biến áp theo đúng giá do ủy ban vật giá Chính phủ quy định.

2. Chi phí tổn thất điện năng của lưới điện hạ áp.

3. Chi phí thù lao cho tổ chức quản lý điện.

4. Chi phí sửa chữa nhỏ thường xuyên, 

5. Chi phí quản lý.

6. Chi phí khấu hao cơ bản.

Nếu giá bán điện đến từng hộ sử dụng điện dưới 700/đ/Kwh do UBND xã quy định. Nếu giá bán điện trên 700 đ/Kwh đối với xã đã có điện toàn xã phải được HĐND xã thông qua, đối với xã mới có điện đến 1 nhóm hộ phải được nhóm hộ sử dụng điện đó nhất trí đề nghị UBND xã quyết định và phải báo cáo với Sở Công nghiệp để kiểm tra xác định nguyên nhân và giúp địa phương biện pháp khắc phục. Các xã, HTX không được tính và giá điện những chi phí không liên quan đến công tác quản lý, sử dụng điện và không được sử dụng tiền điện chi vào việc khác.

Điều 13: Các hộ gia đình sử dụng điện phải lắp đặt đồng hồ đếm điện đủ tiêu chuẩn kỹ thuật, phù hợp với công suất sử dụng. Tổ chức quản lý điện kiểm tra và quản lý hệ thống cặp chương trình, hàng tháng cùng hộ sử dụng điện xác định chỉ số dùng điện và trạng thái hoạt động của đồng hồ. Hộ dùng điện có thể kiểm định đồng hồ đếm điện tại Chi cục đo lường chất lượng tỉnh hoặc Điện lực tỉnh.

Điều 14: Việc sử dụng điện của các xã, thị trấn hoặc HTX phải thông qua hợp đồng mua bán điện với bên cung ứng điện. Tổ chức quản lý điện xã, HTX có trách nhiệm thu tiền điện của các hộ dùng điện và thanh toán đầy đủ cho bên cung ứng điện theo hợp đồng đã ký. Điện dùng cho bơm thủy lợi được phép thanh toán sau 60 ngày. Điện dùng cho các nhu cầu khác phải thanh toán hầu hết trong tháng. Bên cung ứng điện có quyền cắt điện nếu sau 3 lần thông báo đòi nợ (mỗi lần thông báo cách nhau 3 ngày) mà bên sử dụng điện không thanh toán đủ tiền điện theo quy định.

C - Xử lý vi phạm

Điều 15: Nghiêm cấm mọi hành vi trộm cắp điện, phá hoại hệ thống lưới điện, trạm biến áp ở địa phương.

Bên cung ứng điện, tổ chức quản lý điện ở xã, HTX, Thị trấn và hộ sử dụng điện nếu vi  phạm các quy định về quản lý, cung ứng, sử dụng điện, tùy theo mức độ sẽ bị xử lý theo pháp luật và các quy định hiện hành của Nhà nước hoặc xử lý của địa phương. Nếu vi phạm gây thiệt hại thì phải bồi thường thiệt hại thực tế gây ra.

Điều 16: Các khiếu nại, tố cáo việc vi phạm các qui định về quản lý luới điện, cung ứng và sử dụng điện nông thôn được giải quyết theo pháp lệnh và xét khiếu nại tố cáo của công dân.

CHƯƠNG III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 17: Sở Công nghiệp chủ trì, phối hợp với Điện lực tỉnh, Sở Tài chính vật giá, Sở Khoa học công nghệ môi trường và các cơ quan chức năng có liên quan hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện bản quy định này. Phối hợp cùng với UBND các huyện, thành, thị, tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý, vận hành, kỹ thuật an toàn sử dụng điện, cấp chứng chỉ cho các thành viên tổ chức quản lý điện ở nông thôn. 

UBND các huyện, thành, thị  thực hiện chức năng quản lý Nhà nước ở địa phương, có trách nhiệm chỉ đạo tổ chức triển khai thưc hiện bản quy định trên địa bàn. Phòng công nghiệp có trách nhiệm giúp UBND huyện, thành, thị  thường xuyên kiểm tra tổng hợp tình hình kết quả thực hiện, báo cáo theo định kỳ về Sở Công nghiệp, để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

Điều 18: Trong thời hạn 6 tháng, kể từ ngày ban hành quy định này, các nhân viên của tổ chức quản lý điện xã, thị trấn hoặc HTX chưa được tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ không được tiếp tục đảm nhiệm nhiệm vụ.

Điều 19: Trong quá trình thực hiện, nếu có những vấn đề chưa phù hợp, cần bổ sung, sửa đổi, các cấp, các ngành các địa phương báo cáo Sở Công nghiệp để tập hợp trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

T/M UBND TỈNH PHÚ THỌ 


K/T CHỦ TỊCH



PHÓ CHỦ TỊCH



LÊ ĐÌNH THÀNH



             (ĐÃ KÝ)


